	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 29/12/2014 đến ngày 02/01/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2373 /QĐ-TTg
	27/12/2014
	V/v giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính Phủ năm 2015 
	
	

	2. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1918 /QĐ-BKHĐT
	27/12/2014
	V/v giao chi tiết kế hoạch vốn TPCP năm 2015 
	
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	19003 /BTC-QLCS
	27/12/2014
	V/v tổng hợp Báo cáo các đơn vị sự nghiệp công lập  
	
	

	4. 
	Bộ Tài chính
	19001 /BTC
	27/12/2014
	V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản 
	
	

	5. 
	Bộ Nội vụ
	1329 /QĐ-BNV
	27/12/2014
	V/v tạm giao biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước  
	
	

	6. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	10415 /CT-BNN
	27/12/2014
	V/v phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ  
	
	

	7. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9771/BKHĐT-KTCN
	27/12/2014
	V/v đề nghị cung cấp tài liệu bổ sung sửa đổi danh mục hàng hoá trong nước 
	
	

	8. 
	Văn phòng Chính Phủ
	953 /TTĐT-HC
	27/12/2014
	V/v hướng dẫn thực hành Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi  
	
	

	9. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	5750/BTNMT-TCQL
	27/12/2014
	V/v thực hiện tổng điều tra đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc  
	
	

	10. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	5661 /QĐ-BNN
	27/12/2014
	V/v thành lập Chi cục kiểm lâm vùng I 
	
	

	11. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2376 /QĐ-TTg
	28/12/2014
	V/v giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 
	
	

	12. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2375 /QĐ-TTg
	28/12/2014
	V/v giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 
	
	

	13. 
	Bộ Tài chính
	19051 /BTC-PC
	29/12/2014
	V/v thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục VBQPPL 
	
	

	14. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	16999 /BGTVT-VT
	29/12/2014
	V/v hướng dẫn làm rõ và thống nhất thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 107 
	
	

	15. 
	Bộ Công thương
	13171 /BCT-TCNL
	29/12/2014
	V/v góp ý dự thảo Thông tư về định mức chi phí cho lập thẩm định công bố điều chỉnh và quản lý quy hoạch pháp triển điện lực  
	
	

	16. 
	Chính phủ
	125 /2014/NĐ-CP
	29/12/2014
	Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006
	20/2/2015
	

	17. 
	Chính phủ
	124 /2014/NĐ-CP
	29/12/2014
	Nghị định sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
	16/2/2015
	

	18. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	10428 /CĐ-BNN
	29/12/2014
	V/v tăng cường công tác phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn  
	
	

	19. 
	Bộ Y tế
	51 /2014/TT-BYT
	29/12/2014
	Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTYTDP tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ
	01/3/2015
	

	20. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	4781/BVHTTDL-GĐ
	29/12/2014
	V/v Báo cáo kết quả triển khai chương trình hành động quốc gia PCLB  
	
	

	21. 
	Văn phòng quốc hội
	3061 /BC-VPCP
	29/12/2014
	Báo cáo tổ chức thực hiện chương trình hoạt động giám sát và công tác điều hoà  
	
	

	22. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	23 /2014/TT-BTTTT
	29/12/2014
	Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
	15/2/2015
	

	23. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	1926 /QĐ-BKHĐT
	29/12/2014
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 
	
	

	24. 
	Chính phủ
	99 /NQ-CP
	29/12/2014
	Nghị quyết V/v miễn thị có thời hạn đối với công dân các nước  
	
	

	25. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	65 /2014/TT-BTNMT
	29/12/2014
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường
	15/2/2015
	

	26. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	615 /QĐ-BKHĐT
	29/12/2014
	V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước  
	
	

	27. 
	Bộ Tư pháp
	5282 /BTP-QLXL
	29/12/2014
	V/v quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  
	
	

	28. 
	Bộ Xây dựng
	3482 /BXD-HĐND
	30/12/2014
	V/v thực hiện luật xây dựng số 50 
	
	

	29. 
	Văn phòng quốc hội
	3181 /TB-VPQH
	30/12/2014
	Thông báo kết luận Hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội  
	
	

	30. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3169 /QĐ-BTNMT
	30/12/2014
	V/v tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật  
	
	

	31. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2389 /QĐ-TTg
	30/12/2014
	V/v ban hành chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện kết luận số 79 
	
	

	32. 
	Bộ Tài chính
	19125 /BTC-NSNN
	30/12/2014
	V/v Báo cáo kết quả phân bổ dự toán ngân sách năm 2015 
	
	


	33. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9841 /BKH
	30/12/2014
	V/v xây dựng hệ thống xử lý nước thải 
	
	

	34. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	80 /2014/QĐ-TTg
	30/12/2014
	Quyết định quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
	15/2/2015
	

	35. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	79 /2014/QĐ-TTg
	30/12/2014
	Quyết định ban hành Quy chế thực hiện quy định sử dụng đường dây nóng Việt Nam - Trung Quốc về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển
	15/2/2015
	

	36. 
	Văn phòng Chính Phủ
	479 /TB-VPCP
	30/12/2014
	Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính Phủ về Hội đồng thi đua khen thưởng TW 
	
	

	37. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	37 /CT-TTg
	30/12/2014
	V/v chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu thương thảo ký kết và thực hiện hợp đồng trong công tác dự án sử dụng hỗ trợ phát triển  
	
	

	38. 
	Bộ Công thương
	35 /CT-BCT
	30/12/2014
	V/v đảm bảo cung ứng điện trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán 
	
	

	39. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9876 /BKHĐT-TH
	31/12/2014
	V/v kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn TPCP năm 2012 
	
	

	40. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	9869 /BKHĐT-TH
	31/12/2014
	V/v rà soát kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN
	
	

	41. 
	Bộ Y tế
	9617 /BYT-TCCB
	31/12/2014
	V/v hoạt động giám định pháp y tâm thần  
	
	

	42. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	81 /2014/QĐ-TTg
	31/12/2014
	Quyết định Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
	20/2/2015
	

	43. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	7586 /BGD-HDDH
	31/12/2014
	V/v đào tạo nhân lực cho tỉnh Tuyên Quang 
	
	

	44. 
	Bộ Tư pháp
	5341 /BTP-VP
	31/12/2014
	V/v phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp  
	
	

	45. 
	Bộ Tư pháp
	5330 /BTP-PBG
	31/12/2014
	V/v không sử dụng hai ấn phẩm của Nhà xuất bản lao động  
	
	

	46. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	4822/BVHTTDL-GĐ
	31/12/2014
	V/v tổ chức hoạt động ngày quốc tế hạnh phúc 
	
	

	47. 
	Văn phòng Chính Phủ
	482 /TB-VPCP
	31/12/2014
	Thông báo kết luận của PTTG tại cuộc họp BCĐ TW chương trình mục tiêu QG XDNTM 
	
	

	48. 
	Bộ Ngoại giao
	4746 /BNG-UBNV
	31/12/2014
	V/v tổng kết thực hiện chương trình hành động của Chính Phủ  
	
	

	49. 
	Bộ Xây dựng
	3497 /BXD-KHCN
	31/12/2014
	V/v tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia trong hoạt động ĐTXD 
	
	

	50. 
	Bộ Xây dựng
	3496 /BXD-PTĐT
	31/12/2014
	V/v Báo cáo tình hình phát triển đô thị 2014 
	
	

	51. 
	Văn phòng quốc hội
	3217 /VPQH-GS
	31/12/2014
	V/v Thông báo kế hoạch giám sát của các cơ quan của QH tại địa phương  
	
	

	52. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2408 /QĐ-TTg
	31/12/2014
	V/v xếp hạng di tích quốc gia đặc bịêt  
	
	

	53. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2407 /QĐ-TTg
	31/12/2014
	V/v phê duyệt quy hoạch phát triển khu CNTT tập trung 2020 
	
	

	54. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2404 /QĐ-TTg
	31/12/2014
	V/v ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định về hợp tác lao động giữa Chính Phủ nước CHXH chủ nghĩa VN 
	
	

	55. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	2402 /QĐ-TTg
	31/12/2014
	V/v thành lập Trường ĐH Thủ đô Hà Nội  
	
	

	56. 
	Bộ Nội vụ
	2375 /QĐ-BNV
	31/12/2014
	V/v ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp  
	
	

	57. 
	Bộ Tài chính
	19281 /BTC-ĐT
	31/12/2014
	V/v tham gia ý kiến về một số ý kiến kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	58. 
	Bộ Tài chính
	19182 /BTC-NSNN
	31/12/2014
	V/v bổ sung kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp năm 2014 
	
	

	59. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	17112/BGTVT-KHĐT
	31/12/2014
	V/v xử lý kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	60. 
	Văn phòng Chính Phủ
	10616 /VPCP-KTTH
	31/12/2014
	V/v tiền lương đối với sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách  
	
	

	61. 
	Văn phòng Chính Phủ
	10610 /VPCP-KTN
	31/12/2014
	V/v kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động khoáng sản  
	
	

	62. 
	Chính phủ
	101 /NQ-CP
	31/12/2014
	Nghị quyết phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 12 
	
	

	63. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	07 /CĐ-BTNMT
	31/12/2014
	V/v khẩn trương tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai  
	
	

	64. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1 /CĐ-TTg
	1/1/2015
	V/v triển khai thi hành Luật sửa đổi của Luật BHYT 
	
	

	65. 
	Chính phủ
	02 /2015/NĐ-CP
	2/1/2015
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
	16/02/2015
	

	66. 
	Chính phủ
	01 /2015/NĐ-CP
	2/1/2015
	Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
	16/02/2015
	

	67. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	01 /QĐ-TTg
	2/1/2015
	V/v ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật sư dân sự 
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